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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Tên chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn.  

- Địa chỉ văn phòng: Xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng. 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án đầu tư:  

+ Tên người đại diện: Hoàng Bình Phương. 

+ Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0915 424 853. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 4800201979, đăng ký lần đầu 

ngày 05/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/7/2019. 

- Mã số thuế: 4800201979. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khai thác và chế biến cát, sỏi làm 

vật liệu xây dựng thông thường. 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

a. Tên dự án đầu tư 

Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng. 

b. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng, với tổng nhu cầu sử dụng đất là 5,69995 ha. Trong đó:  

- Khu vực khai thác có diện tích là 5,10025 ha. 

- Khu vực phụ trợ có diện tích là 0,5997 ha. 

Sơ đồ mô tả vị trí khu vực thực hiện Dự án được thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực 

 xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Vị trí địa điểm thực hiện Dự án đầu tư  

c. Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của Dự 

án đầu tư 

Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác 

và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm 

Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

d. Quy mô dự án đầu tư 

- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Tổng vốn 

đầu tư của Dự án là 2.246.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu 

đồng chẵn). Theo tiêu chí phân loại Dự án tại khoản 1, Điều 10, Luật Đầu tư 

Khu vực phụ trợ 

Đoạn I 

Đoạn II 

Đoạn III 
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công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 thì Dự án thuộc nhóm C (Mục I, Phần C 

- Phụ lục I, Danh mục phân loại dự án đầu tư công được ban hành kèm theo 
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công). 

- Quy mô về diện tích:  

+ Diện tích sử dụng đất theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng là: 57.993 m2 tương đương 5,7993 ha, trong đó: Khu vực khai 

thác có diện tích là 56.500 m2 tương đương 5,650 ha, khu vực phụ trợ có diện 

tích là 1.493 m2 tương đương 0,1493 ha  tọa độ các điểm khép góc như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc của Dự án theo Báo cáo ĐTM  

Điểm 
 góc 

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 
 trục 105° 45' múi chiếu 3° Diện tích, ha 

X (m) Y (m) 
A KHU VỰC KHAI THÁC 5,650 

Khu I  
1 2.524.260,00 531.227,00 

0,47 

2 2.524.222,00 531.295,00 
3 2.524.194,00 531.319,00 
4 2.524.144,00 531.326,00 
5 2.524.143,00 531.354,00 
6 2.524.205,00 531.351,00 
7 2.524.260,00 531.270,00 
8 2.524.294,00 531.250,00 

Khu II 
9 2.523.970,00 531.345,00 

2,20 

10 2.523.630,00 531.636,00 
11 2.523.640,00 531.674,00 
12 2.523.790,00 531.541,00 
13 2.523.850,00 531.557,00 
14 2.523.930,00 531.471,00 
15 2.523.937,00 531.408,00 
16 2.523.974,00 531.375,00 

Khu III 
17 2.523.134,00 531.836,00 

2,98 

18 2.523.127,00 531.986,00 
19 2.523.010,00 532.083,00 
20 2.522.828,00 532.196,00 
21 2.522.561,00 532.279,00 
22 2.522.567,00 532.307,00 
23 2.522.704,00 532.278,00 
24 2.522.908,00 532.191,00 
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Điểm 
 góc 

Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 
 trục 105° 45' múi chiếu 3° Diện tích, ha 

X (m) Y (m) 
25 2.523.058,00 532.093,00 
26 2.523.159,00 531.994,00 
27 2.523.185,00 531.906,00 
28 2.523.164,00 531.834,00 
B MẶT BẰNG KHU VỰC PHỤ TRỢ MỎ 

0,1493 

S1 2.524.155,49 531.391,91 
S2 2.524.159,15 531.387,67 
S3 2.524.152,91 531.377,97 
S4 2.524.149,40 531.368,47 
S5 2.524.153,45 531.365,59 
S6 2.524.160,76 531.368,05 
S7 2.524.162,18 531.367,58 
S8 2.524.163,31 531.362,52 
S9 2.524.173,11 531.362,78 

S10 2.524.184,76 531.361,27 
S11 2.524.195,10 531.354,28 
S12 2.524.199,18 531.353,89 
S13 2.524.203,35 531.355,90 
S14 2.524.205,75 531.363,27 
S15 2.524.202,77 531.367,15 
S16 2.524.207,39 531.373,23 
S17 2.524.201,68 531.377,56 
S18 2.524.204,25 531.381,85 
S19 2524200.11   531385.57   
S20 2.524.185,87 531.397,40 
S21 2.524.179,96 531.389,52 
S22 2.524.173,49 531.388,24 
S23 2.524.161,38 531.391,06 
S24 2.524.157,87 531.393,89 

Tổng diện tích đất dự án (A+B) 5,7993 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế 

biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Bản Sắt, 

xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 

+ Diện tích sử dụng đất theo hợp đồng thuê đất số 50/HĐTĐ ngày 

06/10/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hợp tác xã Giang Sơn là: 

56.999,5 m2 tương đương 5,69995 ha, trong đó: Khu vực khai thác có diện tích 

là 51.002,5 m2 tương đương 5,10025 ha, khu vực phụ trợ có diện tích là 5.997 
m2 tương đương 0,5997 ha  tọa độ các điểm khép góc như sau: 
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Bảng 1.2. Tọa độ các điểm khép góc của Dự án theo Hợp đồng thuê đất  

Điểm góc 
Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 

 trục 1050 45' múi chiếu 30 Diện tích, ha 
X (m) Y (m) 

A KHU VỰC KHAI THÁC 5,10025 
Khu I 

1 2,524,260.00 531,227.00 0,46845 
2 2,524,222.00 531,295.00  
3 2,524,194.00 531,319.00  
4 2,524,144.00 531,326.00  
5 2,524,143.00 531,354.00  
6 2,524,205.00 531,351.00  
7 2,524,260.00 531,270.00  
8 2,524,294.00 531,250.00  

Khu II 
9 2,523,970.00 531,345.00 1.91407 
10 2,523,630.09 531,635.93  
11 2,523,640.00 531,674.00  
12 2,523,790.00 531,541.00  
12' 2,523,842.25 531,554.93  
K1 2,523,873.99 531,515.88  
K2 2,523,873.99 531,511.86  
K3 2,523,874.58 531,510.33  
K4 2,523,876.48 531,509.39  
K5 2,523,880.04 531,508.44  
K6 2,523,885.00 531,502.34  
K7 2,523,911.76 531,471.42  
K8 2,523,931.67 531,444.63  
K9 2,523,925.49 531,419.61  

K10 2,523,931.79 531,405.60  
K11 2,523,942.46 531,396.01  
K12 2,523,952.41 531,388.78  
K13 2,523,965.75 531,382.06  
16 2,523,974.00 531,375.00  

Khu III 
17 2,523,134.00 531,836.00 2.7,1773 

K14 2,523,129.21 531,938.37  
K15 2,523,131.39 531,948.21  
K16 2,523,127.99 531,974.37  
K17 2,523,127.39 531,985.46  
K18 2,523,126.78 531,989.18  
K19 2,523,125.59 531,992.38  
K20 2,523,117.37 532,003.72  
K21 2,523,094.58 532,027.47  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực 

 xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 

13 

Điểm góc 
Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 

 trục 1050 45' múi chiếu 30 Diện tích, ha 
X (m) Y (m) 

K22 2,523,076.86 532,044.48  
K23 2,523,065.69 532,043.04  
K24 2,523,065.63 532,036.88  
K25 2,523,017.29 532,076.96  
K26 2,523,009.47 532,086.74  
K27 2,522,988.61 532,102.03  
K28 2,522,961.18 532,115.42  
K29 2,522,929.85 532,138.25  
K30 2,522,905.37 532,154.70  
K31 2,522,880.59 532,167.49  
K32 2,522,844.55 532,188.48  
K33 2,522,821.32 532,199.88  
K34 2,522,798.68 532,206.59  
K35 2,522,790.43 532,207.68  
K36 2,522,611.46 532,263.31  
K37 2,522,604.38 532,269.02  
K38 2,522,566.20 532,282.85  
K39 2,522,562.07 532,284.02  
22 2,522,567.00 532,307.00  
23 2,522,704.00 532,278.00  

K40 2,522,788.93 532,241.53  
K41 2,522,896.30 532,193.01  
K42 2,522,931.58 532,173.13  
K43 2,522,970.62 532,146.91  
K44 2,522,979.47 532,142.73  
K45 2,522,991.46 532,134.58  
K46 2,523,017.78 532,118.72  
25 2,523,058.00 532,093.00  
26 2,523,159.00 531,994.00  
27 2,523,185.00 531,906.00  
28 2,523,164.00 531,834.00  
B MẶT BẰNG KHU VỰC PHỤ TRỢ 

0,5997 

Đ1 2,524,282.71 531,242.36 
Đ2 2,524,283.84 531,241.50 
Đ3 2,524,292.54 531,228.39 
Đ4 2,524,309.02 531,218.66 
Đ5 2,524,309.37 531,221.62 
Đ6 2,524,308.78 531,227.23 
Đ7 2,524,319.80 531,242.25 
Đ8 2,524,323.06 531,249.25 
Đ9 2,524,322.87 531,250.00 
Đ10 2,524,309.93 531,267.56 
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Điểm góc 
Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 

 trục 1050 45' múi chiếu 30 Diện tích, ha 
X (m) Y (m) 

Đ11 2,524,300.48 531,285.30 
Đ12 2,524,280.94 531,309.79 
Đ13 2,524,270.72 531,323.05 
Đ14 2,524,268.96 531,328.30 
Đ15 2,524,259.18 531,332.19 
Đ16 2,524,255.97 531,336.84 
Đ17 2,524,243.97 531,348.86 
Đ18 2,524,239.21 531,350.85 
Đ19 2,524,234.97 531,349.34 
Đ20 2,524,219.15 531,354.09 
Đ21 2,524,209.23 531,359.65 
Đ22 2,524,203.99 531,360.44 
Đ23 2,524,201.83 531,360.83 
Đ24 2,524,198.75 531,362.04 
Đ25 2,524,197.69 531,364.94 
Đ26 2,524,198.66 531,366.28 
Đ27 2,524,198.48 531,367.11 
Đ28 2,524,199.36 531,368.86 
Đ29 2,524,194.72 531,370.76 
Đ30 2,524,192.58 531,370.08 
Đ31 2,524,185.61 531,368.50 
Đ32 2,524,180.03 531,370.18 
Đ33 2,524,169.27 531,370.08 
Đ34 2,524,160.16 531,371.88 
Đ35 2,524,148.71 531,373.32 
Đ36 2,524,147.18 531,373.43 
Đ37 2,524,145.79 531,371.84 
Đ38 2,524,145.19 531,370.88 
Đ39 2,524,146.37 531,370.83 
Đ40 2,524,147.90 531,368.20 
Đ41 2,524,147.85 531,367.12 
Đ42 2,524,150.24 531,365.08 
Đ43 2,524,151.77 531,363.43 
Đ44 2,524,155.53 531,359.24 
Đ45 2,524,158.33 531,358.94 
Đ46 2,524,163.13 531,358.23 
Đ47 2,524,167.93 531,357.52 
Đ48 2,524,169.36 531,357.21 
Đ49 2,524,174.65 531,359.22 
Đ50 2,524,186.75 531,363.59 
Đ51 2,524,188.44 531,363.02 
Đ52 2,524,189.30 531,361.70 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực 

 xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 

15 

Điểm góc 
Hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 

 trục 1050 45' múi chiếu 30 Diện tích, ha 
X (m) Y (m) 

Đ53 2,524,188.46 531,357.82 
Đ54 2,524,190.19 531,354.30 
Đ55 2,524,193.53 531,353.14 
Đ56 2,524,200.31 531,353.43 
Đ57 2,524,205.00 531,351.00 
Đ58 2,524,260.00 531,270.00 
Đ59 2,524,294.00 531,250.00 

(Nguồn: Bản đồ tổng mặt bằng mỏ đã được chồng thêm ranh giới thuê đất 

đính kèm tại phụ lục Báo cáo) 

- Dự án được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kết quả đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 và cấp Giấy phép 

khai thác khoáng số 1447/GP-UBND ngày 07/10/2022. Căn cứ khoản 1, Điều 

39, điểm a, khoản 3, Điều 41 và điểm a, khoản 2, Điều 42 Luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 Dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường 

trước khi vận hành chính thức và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là 

UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ 

lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất khai thác của dự án đầu tư: 7.500 m3 nguyên khối/năm.  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

a. Công nghệ khai thác 

- Sơ đồ công nghệ khai thác: Cát, sỏi tại mỏ → Tàu hút (tàu cuốc) kết hợp 

với máy xúc thuỷ lực gầu ngược → Ca nô vận chuyển → Bãi chứa cát, sỏi 

nguyên khai. 

- Thuyết minh công nghệ: Sử dụng tàu hút (tàu cuốc) kết hợp với máy xúc 

thuỷ lực gầu ngược để khai thác cát, sỏi. Sau đó vận chuyển bằng ca nô về bãi 
chứa cát, sỏi nguyên khai tại mặt bằng sân công nghiệp để chế biến. 

b. Công nghệ chế biến cát, sỏi 

- Sơ đồ công nghệ chế biến cát, sỏi: Cát, sỏi nguyên khai → Phễu cấp liệu 

→ Sàng rung phân loại tách riêng cát thành phẩm và sỏi → Máy nghiền → Bãi 
chứa thành phẩm. 
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- Thuyết minh công nghệ: Cát, sỏi nguyên khai tại bãi tập kết được chuyển 

đến phễu cấp liệu, sau đó qua sàng rung phân loại để tách cát và sỏi riêng, kích 

thước lỗ sàng 0,25 cm. Sản phẩm dưới sàng (cát) được băng tải đưa đến guồng 
rửa và với cát để làm sạch bùn đất rồi được băng tải chuyển ra bãi chứa cát 

thành phẩm. Sản phẩm trên sàng (sỏi) tiếp tục được băng tải chuyển qua máy 

nghiền hàm, sau đó tiếp tục qua máy nghiền phản kích để nghiền, tạo sản phẩm 

có kích thước hạt 0÷0,25 cm. Sản phẩm sau nghiền tiếp tục quay lại sàng phân 

loại hai cấp để tách các hạt đạt kích thước tiêu chuẩn cát nghiền, hạt trên sàng 
tiếp tục lại được đem nghiền lần 2; chu trình dòng vật liệu cát sỏi được lặp đi lặp 

lại theo vòng tròng khép kín. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Các sản phẩm cát, sỏi của Dự án được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.3. Cơ cấu sản phẩm của Dự án  

TT Tên sản phẩm Khối lượng nguyên khai, m³ Khối lượng sản phẩm, m³ 

1 Cát 35.991 32.295 
2 Sỏi 23.285 20.891 

Tổng 59.276 53.186 
(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế 

biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Bản Sắt, 

xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, 

HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 
1.4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu 

a. Nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất 
- Xăng, Dầu diezel, dầu bôi trơn: Dùng cho các máy móc thi công xây dựng 

được cung cấp bởi chi nhánh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa An. 

- Dự án không sử dụng hóa chất trong hoạt động khai thác và chế biến 

khoáng sản. 

b. Xác định nhu cầu sử dụng 
b.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu  
- Nhu cầu sử dụng dầu Diezel: 57.390 lít/năm. 

- Nhu cầu sử dụng Dầu, mỡ máy : 2.870 lít/năm. 

- Xăng (3% lượng dầu diezel): 1.722 lít/năm. 

1.4.2. Nhu cầu điện, nước của Dự án 
a. Nguồn cung cấp điện, nước 
- Nguồn cung cấp điện: Từ hệ thống điện lưới quốc gia thông qua trạm biến 
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áp 250KVA đã được Chủ dự án đầu tư để cấp cho hoạt động chiếu sáng, sản 

xuất của Dự án. 

- Nguồn cung cấp nước: Nước dùng cho sản xuất và nhà vệ sinh được bơm 

trực tiếp từ sông Bằng Giang. 

b. Xác định nhu cầu sử dụng 
b.1. Nhu cầu sử dụng điện năng 
Tổng nhu cầu sử dụng điện của Dự án giai đoạn vận hành ổn định đạt công 

suất theo thiết kế là 57.096 kWh. 

b.2. Nhu cầu sử dụng nước 
Tổng nhu cầu sử dụng nước của Dự án khoảng 47,725 m3/ngày. Trong đó:  

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Tại khu vực Dự án không có các hoạt 

động ăn uống, ngủ, nghỉ, tắm rửa cho công nhân, do đó lượng nước cấp cho sinh 
hoạt chủ yếu là nước dùng cho việc sử dụng công trình nhà vệ sinh. Theo 
Trường đại học xây dựng, PGS.TS. Nguyễn Việt Anh, 2010,  Bể tự hoại và bể tự 

hoại cải tiến, lượng nước cấp cho sử dụng công trình vệ sinh tối đa là 15 
lít/người/ngày, với số lượng công nhân làm việc tại Dự án là 15 người thì lượng 

nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của Dự án là: (15 x 15)/1.000 = 0,225 
m3/ngày.  

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất khoảng 47,5 m3/ngày, gồm: 

+ Nước cấp cho hoạt động công tác chế biến tại khu vực phụ trợ khoảng 40 
m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động rửa máy móc thiết bị: 11 cái x 0,5 m3/ngày = 5,5 
m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động giảm thiểu bụi: Tần suất phun tưới nước giảm 

thiểu bụi trong những ngày khô hanh từ 03 - 04 lần/ngày. Như vậy, với định 

mức phun tưới nước khoảng 0,5 m3/lần, thì nhu cầu sử dụng nước là: 4 x 0,5 = 2 
m3/ngày. 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
1.5.1. Các căn cứ pháp lý, quy định liên quan đến việc thực hiện Báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường 
a. Căn cứ pháp luật, kỹ thuật 
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14, được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác 

và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm 

Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 1447/GP-UBND ngày cấp 07/10/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Hợp đồng thuê đất số 50/HĐTĐ ngày 06/10/2023 giữa Sở Tài nguyên và 

Môi trường và Hợp tác xã Giang Sơn (diện tích thuê đất là 56.999,5 m2). 

b. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật 
- QCVN 14:2008/BTMNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt.  

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

1.5.2. Các căn cứ pháp lý liên quan đến việc lập Báo cáo ĐTM và tình hình 

hoạt động khai thác khoáng sản của Dự án đến thời điểm lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường 
a. Các căn cứ pháp lý liên quan tại thời điểm lập Báo cáo ĐTM 
Tại thời điểm lập và phê duyệt Báo cáo ĐTM của Dự án khai thác và chế 

biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, 

xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, nội dung Báo cáo 
ĐTM của Dự án được lập theo hướng dẫn của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và 
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác 

khoáng sản của Dự án 
- Tiền nộp cấp quyền khai thác khoáng sản là 795.469.000 đồng (Bằng chữ: 

Bảy trăm chín mươi năm triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn). 

- Tiền nộp thuế Tài nguyên là 292.572.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín 

mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn). 

- Tiền nộp phí BVMT trong khai thác khoáng sản là 29.389.800 đồng (Bằng 

chữ: Hai mươi chín triệu, ba trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm đồng chẵn). 
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1.5.3. Các hạng mục công trình của Dự án 
a. Các hạng mục công trình chính 
- Dây chuyền chế biến cát, sỏi công suất 10 tấn/giờ, số lượng: 01 dây 

chuyền. 
- Bể thu gom sau nghiền thể tích khoảng 26,77 m3, kích thước dài x rộng x 

cao) là (4,5 x 3,5 x 1,7)m. 
- Sân rửa xe diện tích 23,1 m2. 
b. Các hạng mục công trình phụ trợ 
- Hệ thống cấp điện: Đã xây dựng 01 trạm biến áp 250 kVA để phục vụ cho 

hoạt động sản xuất. 
1.5.4. Các trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động khai thác và chế biến 

cát, cuội, sỏi của Dự án đã được đầu tư 
Các trang thiết bị, máy móc của Dự án đã được đầu tư để phục vụ hoạt 

động khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.4. Danh mục các trang thiết bị, máy móc của Dự án  

TT Tên máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 
1 Máy xúc PC200 Chiếc 02 
2 Tàu hút (tàu cuốc khai thác) Chiếc 02 
3 Ca nô vận chuyển Chiếc 04 
4 Cần cẩu gầu Chiếc 01 
5 Ô tô 8 tấn Chiếc 02 
6 Bơm hút cát điện 11 kWh Chiếc 01 
7 Máy nghiền động cơ 55 kWh Chiếc 03 
8 Máy rửa xe ô tô 3 kWh Chiếc 01 
9 Trạm biến áp 250 kVA Trạm 01 

(Nguồn: Hợp tác xã Giang Sơn, năm 2024) 

1.5.5. Tuổi thọ của Dự án 
- Theo quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư, thời gian hoạt động của Dự án là 8 năm, tính từ ngày 12/8/2021 đến ngày 
12/8/2029. 

- Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1447/GP-UBND ngày 
07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, tuổi thọ Dự án là 7,5 năm, tính 
từ ngày 07/10/2022 đến ngày 07/4/2030. 
1.5.6. Hiện trạng sử dụng đất của Dự án 

Toàn bộ diện tích đất sử dụng cho hoạt động khai thác và chế biến cát, 

cuội, sỏi của Dự án là 56.999,5 m2 tương đương 5,69995 ha đã được Hợp tác xã 

Giang Sơn thực hiện các thủ tục pháp lý thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng tại Hợp đồng thuê đất số 50/HĐTĐ ngày 06/10/2023 (thời 

hạn thuê đất là 7,5 năm tính từ ngày 07/10/2022 đến ngày 07/4/2030). 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

a. Đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng được triển khai góp phần cung cấp vật liệu xây dựng phát triển kinh tế 

xã hội trên địa bàn xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và khu vực lân 

cận; vị trí khu khai thác của Dự án có điều kiện khai thác thác thuận lợi, đảm 

bảo cho việc triển khai Dự án; các chất thải phát sinh từ hoạt động của Dự án 

đều được kiểm soát hạn chế thấp nhất đến môi trường. Như vậy, Dự án hoàn 

toàn phù hợp với định hướng sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo quy 

định của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được Quốc hội thông qua tại Nghị Quyết số 81/2023/QH15.    

b. Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp và 

phương án khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo quy định của 

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

27/4/2023. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của công nhân lao động tại 

mỏ với lưu lượng rất ít khoảng 0,225 m3/ngày và được thu gom xử lý bằng bể tự 

hoại trước khi thải ra môi trường. Việc xử lý nước thải bằng bể tự hoại cơ bản 

đảm bảo các chỉ tiêu sau xử lý nằm trong giới hạn cho phép môi trường của Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. 

- Nước thải sản xuất tại mặt bằng khu vực phụ trợ được xử lý bằng bể lắng 

03 ngăn và ao lắng đảm bảo nước thải được lắng trong và nằm trong giới hạn 

cho phép môi trường của Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi 

thải ra ngoài môi trường. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực 

 xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 

21 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận khí thải 

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Dự án không phát sinh các 

nguồn bụi, khí thải công nghiệp với lưu lượng lớn, chỉ phát sinh bụi, khí thải từ 

các hoạt động như: Hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi 

công khai thác, đối tượng chịu tác động do bụi, khí thải của Dự án là môi trường 

không khí, công nhân lao động tại Dự án, dân cư sinh sống dọc tuyến đường vận 

chuyển cát, cuội, sỏi thành phẩm. Chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

tác động đến môi trường như: Trang bị khẩu trang cho người lao động, bố trí hệ 
thống đường ống, máy bơm, máy phun làm ẩm mặt bằng và rửa ô tô ra vào; máy 
thi công khai thác được bảo dưỡng định kỳ, các phương tiện vận chuyển phải 

được phủ bạt khi vận chuyển,… bằng các biện pháp giảm thiểu nêu trên sẽ đảm 
bảo bụi, khí thải được kiểm soát nằm trong giới hạn cho phép môi trường của 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. 

2.2.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 
trường tiếp nhận chất thải 

Toàn bộ các chất thải rắn thông thường (đất bóc phủ và bùn nạo vét hệ 

thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải sản xuất) và chất thải nguy hại được 

thu gom, lưu giữ, xử lý theo quy định. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực khai thác là lòng sông nên 

không bố trí các công trình thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn.  

- Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực phụ trợ của Dự án được thu 

gom thoát tự chảy bằng rãnh thoát nước có chiều dài 30 m, kích thước (rộng x 

cao) là  (0,6 x 0,27)m, kết cấu: Rãnh xây gạch không nung. Sau đó thoát ra ao 

lắng diện tích 1.960 m2, chiều sâu trung bình 2 m, dung tích chứa khoảng 3.920 

m3. Nước mưa sau khi được lắng cặn được chảy ra sông Bằng Giang thuộc đoạn I 

của khu vực khai thác (gần điểm góc số 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom, thoát nước thải  

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom vào bể tự hoại 

03 ngăn, thể tích khoảng 6,42 m3, kích thước (dài x rộng x cao) là 
(2,55x1,44x1,75)m. Nước thải sau xử lý được thoát theo ống nhựa PVC D90 dài 
4 m chảy ra sông Bằng Giang. 

 

   

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom thoát nước thải sinh hoạt 

- Nước sản xuất tại khai trường khai thác: Đặc thù là mỏ khai thác cát, sỏi 

Sông Bằng Giang  Bể tự hoại  
03 ngăn 

 

Nước thải sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn trên 

mặt bằng khu vực phụ trợ 

Ao lắng 

Sông Bằng Giang 

Rãnh xây gạch không nung 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực 

 xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 

23 

lòng sông Bằng Giang có sử dụng bằng công nghệ tàu cuốc do đó nước thải sản 

xuất tại khai trường khai thác thực chất là nước sông được bơm hút trong hỗn 

hợp cát - nước lên khoang chứa tàu vận tải và sau đó được vận chuyển bằng ca 
nô về mặt bằng khu chế biến. Lượng nước này lại được chảy trả lại ngay tại 

dòng sông Bằng Giang. Do đó, không xây dựng công trình xử lý nước và không 
xác định được vị trí xả thải. 

- Nước thải sản xuất tại mặt bằng khu vực phụ trợ được thu gom bằng hệ 

thống rãnh có chiều dài 24 m, kích thước (rộng x cao) là (0,6 x 0,27)m, kết cấu: 

Xây gạch không nung. Cuối rãnh thoát nước bố trí 01 bể lắng gồm 03 ngăn, thể 

tích khoảng 53,28 m3, kích thước (dài x rộng x cao) là (9,6 x 3,7 x 1,5)m, kết 

cấu: Xây gạch không nung, đáy bê tông. Nước thải sau khi được lắng cặn tiếp 

tục được thoát theo rãnh dài 5 m kích thước (rộng x cao) là (0,6 x 0,27)m, kết 

cấu: Xây gạch không nung chảy vào 01 ao lắng diện tích 1.960 m2, chiều sâu 

trung bình 02 m, thể tích chứa khoảng 3.920 m3. Sau đó, được chảy ra sông Bằng 

Giang thuộc đoạn I của khu vực khai thác, cách điểm góc số 08 khoảng 09 m về 

phía Tây Bắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom thoát nước thải sản xuất 

b. Điểm xả nước thải sau xử lý 

b.1. Điểm xả nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Vị trí xả thải: Cửa xả sau bể tự hoại vào sông Bằng Giang, cách điểm góc 

số 5 của khu vực khai thác khoảng 10 m về phía Nam.  

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 2524153; Y (m) = 0531353. 

Nước thải sản xuất 

Rãnh xây gạch không nung 

Bể lắng 3 ngăn  

Ao lắng  

Sông Bằng Giang  

Rãnh xây gạch không nung 
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- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

đối với nước thải (QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột B), 

b.2. Điểm xả nước thải sản xuất sau xử lý 

- Vị trí xả thải: Cửa xả sau ao lắng vào sông Bằng Giang, cách điểm góc số 

08 của khu vực khai thác khoảng 09 m về phía Tây Bắc.  

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m) = 2524285; Y (m) = 0531254. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

đối với nước thải QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B). 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Xử lý nước thải mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn được xử lý lắng cặn bằng 01 ao lắng diện tích 1.960 

m2, chiều sâu trung bình 2 m, thể tích chứa khoảng 3.920 m3. Nước mưa chảy 

tràn sau khi được lắng cặn được chảy ra sông Bằng Giang thuộc đoạn I của khu 

vực khai thác, cách điểm góc số 08 khoảng 09 m về phía Tây Bắc; Định kỳ tiến 

hành nạo vét, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, ao lắng để tăng khả năng thu 

gom, thoát nước mưa và khả năng xử lý lắng cặn.  

b. Xử lý nước thải sinh hoạt 

- Biện pháp xử lý: Đã xây dựng nhà vệ sinh diện tích 4,2 m2 với bể tự hoại 

03 ngăn, thể tích khoảng 6,42 m3, kích thước (dài x rộng x cao) là (2,55 x 1,44 x 
1,75)m để xử lý nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh. Kết cấu bể tự hoại: 

Xây gạch không nung vữa xi măng cát vàng mác M 75#, trát bể bằng vữa xi 

măng mác M 75#, dày 2,5cm; đánh màu kỹ thuật trong bể bằng xi măng nguyên 

chất. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý bằng bể tự hoại được thoát theo 

ống nhựa PVC D90 dài 4 m ra sông Bằng Giang, cách điểm góc số 5 của khu 

vực khai thác khoảng 10 m về phía Nam.  

- Quy trình vận hành bể tự hoại: Bể tự hoại là công trình thực hiện đồng 
thời chức năng lắng và phân hủy cặn lắng, tại ngăn 01 của bê tự hoại diễn ra quá 

trình lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong 

nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua ngăn 02 lắng theo chiều 

chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn 

hình thành ở đáy bể, trong điều kiện kỵ khí các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh 
vật phân hủy và chuyển hóa. Nước thải chuyển sang ngăn 03 là ngăn lọc sẽ được 

thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang. Định kỳ 06 tháng/lần bổ sung chế 

phẩm vi sinh vào bể để tăng hiệu quả xử lý nước thải. 
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c. Xử lý nước thải sản xuất 
- Biện pháp xử lý: 

+ Nước sản xuất tại khai trường khai thác: Sử dụng đúng chủng loại, số 

lượng thiết bị đã lựa chọn, không tập trung khai thác đồng thời nhiều thiết bị tại 

một khu vực; Khai thác đúng công suất thiết kế. Ngoài ra, thường xuyên quan 

sát, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến khu vực hạ lưu khai trường. 

+ Nước sản xuất tại mặt bằng khu vực phụ trợ: Được xử lý lắng cặn bằng 01 
bể lắng gồm 03 ngăn, thể tích khoảng 53,28 m3, kích thước (dài x rộng x cao) là 
(9,6 x 3,7 x 1,5)m, kết cấu: Xây gạch không nung, đáy bê tông và 01 01 ao lắng 

diện tích 1.960 m2, chiều sâu trung bình 02 m, thể tích chứa khoảng 3.920 m3. 

- Quy trình vận hành: Nước thải sản xuất được xử lý lắng cặn bằng biện 

pháp lắng cơ học, nước thải được tách phần lớn chất rắn lơ lửng bằng bể lắng, 

sau đó tiếp tục được lắng trong tại ao lắng trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là 

sông Bằng Giang. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 
- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển: 

+ Bảo dưỡng định kỳ các máy thi công và phương tiện vận chuyển làm việc 

tại mỏ, các phương tiện vận tải phải chở đúng tải trọng; che, phủ bạt kín thùng 

xe đảm bảo không để phát tán bụi, rơi vãi sản phẩm trong quá trình vận chuyển. 

+ Các phương tiện vận tải và máy móc phục vụ sản xuất định kỳ được bảo 

dưỡng nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải. 

- Đối với bụi phát sinh tại khu vực phụ trợ: Bố trí 01 máy bơm nước công 

suất 03 kw, lưu lượng 06 - 27 m3, với đường ống mềm đường kính 20 mm, lấy 

nước từ sông Bằng Giang để phun tưới nước giảm thiểu bụi, tần suất phun nước 

02 lần/ngày, vào những ngày khô hanh tăng tần suất phun nước lên từ 03 - 04 
lần/ngày; Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc tại Dự án. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

THÔNG THƯỜNG 
3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Tại khu vực Dự án không tổ chức hoạt động ăn uống tại công trường nên 

không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. Do đó, Chủ dự án không đề xuất biện 

pháp lưu giữ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 
a. Dự báo về khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh trong quá trình vận hành 

- Đất bóc phủ tại khai trường khai thác: Theo Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án đã được phê duyệt tổng khối lượng đất thải cần bóc của 
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Dự án là 24.080 m3. Với thời gian khai thác còn lại theo giấy phép khai thác 

khoảng sản số 1447/GP-UBND, ngày 07/10/2022 khoảng 5,5 năm thì khối 

lượng đất phủ thải hàng năm là 4.378,18 m3/năm tương đương khoảng 6.392,14 

tấn/năm (tỷ trọng đất bóc phủ tạm tính là 1,46 T/m3). Thành phần đất bóc phủ là 

bùn sét và sét bột.  

- Bùn thải nạo vét rãnh thoát nước, bể lắng và ao lắng: Tạm tính bằng 2% 
trữ lượng cát, sỏi nguyên khối khai thác tương đương khoảng 150 m3/năm (công 
suất khai thác là 7.500 m3 nguyên khối/năm) 219 tấn/năm (tỷ trọng bùn tạm tính 

là 1,46 T/m3). Theo giấy phép khai thác khoảng sản số 1447/GP-UBND, ngày 
07/10/2022, thời gian khai thác còn lại theo giấy phép khai thác khoảng sản số 

1447/GP-UBND, ngày 07/10/2022 khoảng 5,5 năm thì khối lượng bùn tải nạo 

vét rãnh thoát nước, bể lắng và ao lắng là: 150 x 5,5 = 825 m3 tương đương 

khoảng 1.204,5 tấn. 

b. Biện pháp thu gom, lưu giữ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh trong quá trình vận hành 
- Đất phủ là bùn sét sẽ được máy xúc gạt trả lại đáy khai trường khai thác 

để tạo lớp phủ cho đáy khai trường khi kết thúc. Đối với đất phủ là sét bột sẽ 

được xúc đắp trả lại vị trí ban đầu khi khai thác hết lớp cát, sỏi phía dưới. Do đó, 

hoạt động khai thác gần như không có đất thải ra bên ngoài khu vực khai trường 

khai thác. 

- Bùn thải từ rãnh thoát nước, bể lắng ao lắng được máy xúc, công nhân 

nạo vét và xúc lên sẽ tập kết tại bãi chứa thải có diện tích khoảng 500 m2 tại mặt 

bằng khu vực phụ trợ gần ao lắng, chiều cao đổ thải khoảng 2 m, dung tích chứa 

thải khoảng 1.000 m2, sau khi kết thúc khai thác sẽ được sử dụng để san lấp ao 

lắng cải tạo, phục hồi môi trường. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY 

HẠI 
3.4.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

vận hành 
Căn cứ theo Báo cáo ĐTM của Dự án đã được phê duyệt, hiện trạng các 

trang thiết bị máy móc đã đầu tư của Dự án, có thể dự báo khối lượng chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành như sau: 

Bảng 3.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận 
hành Dự án  

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã 

CTNH 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Dầu nhớt động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 380 

2 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 89 
3 Bộ lọc dầu thải Rắn 15 01 02 5 
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TT Tên chất thải Trạng 

thái 
Mã 

CTNH 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

4 
Bao bì cứng thải khác chứa 
chất thải ra là CTNH 

Rắn 18 01 03 15 

Tổng số lượng 489 
Ghi chú: - Khối lượng chất thải nguy hại dự báo phát sinh theo Báo cáo ĐTM 

gồm: Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Giẻ lau dính dầu. 
-  Khối lượng chất thải nguy hại dự báo phát sinh theo hiện trạng các 

trang thiết bị máy móc đã đầu tư và quá trình vận hành hiện nay của Dự án 

gồm: Các loại can đựng dầu nhớt và bao bì cứng thải khác chứa chất thải ra là 
CTNH; bộ lọc dầu thải. 

3.4.2. Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh trong quá 

trình vận hành 

- Bố trí 04 thùng phuy dung tích 200 lít để thu gom, phân loại CTNH phát 
sinh từ hoạt động vận hành Dự án (gồm: 02 thùng đựng dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải; 01 thùng đựng giẻ lau dính dầu; 01 thùng đựng bộ lọc 

dầu). Các thùng chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại theo quy định 

và được lưu giữ trong kho CTNH diện tích 3,15 m2 có mái fibro xi măng và nền 

láng xi măng, tường quây tấm lợp fibro xi măng. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như: Cát khô hoặc mùn 

cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy 

hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải 

nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan 

đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Định kỳ 01 lần/năm hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý để xử lý chất thải nguy hại. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

3.5.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của Dự án đầu 

tư 
- Thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu, mỡ, vệ sinh) đảm bảo động cơ hoạt 

động ổn định và hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn sử dụng trong suốt 

thời gian làm việc. 

- Các máy móc, phương tiện phục vụ khai thác, chế biến chỉ được thực hiện 

theo khung giờ quy định từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút; các phương tiện 

vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ không được vận hành vào ban đêm (từ 22 giờ - 
6 giờ sáng ngày hôm sau). 
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3.5.2. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư 

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

- Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

TRONG QUÁ TRÌNH DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố xói lở, bồi lắng hai bên bờ 

Tuân thủ thiết kế khai thác, biên giới khai trường đã được duyệt; tại vị trí 

neo đậu tàu thuyền và xúc cát lên mặt bằng bãi chứa phải được gia cố thêm cho 

bờ bằng cách đóng cọc và xếp các bao tải cát để tránh xói lở bờ; Thường xuyên 

kiểm tra dọc 02 bên bờ sông để nắm được diễn biến đường bờ, sớm phát hiện 

các hiện tượng sạt lở, xói lở và có kế hoạch xử lý kịp thời; Giám đốc điều hành 

phải có chuyên môn về khai thác, nắm vững các quy định pháp luật về khai thác 

khoáng sản, quy định về Luật an toàn đê điều, an toàn giao thông trên sông, bảo 

vệ môi trường và kỹ thuật khai thác mỏ. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố vận hành máy móc, thiết bị 
Bố trí người có kinh nghiệm, được đào tạo mới được phép vận hành thiết bị 

có động cơ; thiết bị không được vận hành nếu không có giấy kiểm tra an toàn; 
không làm vệ sinh, tra dầu mỡ, nạp nhiên liệu hoặc sửa chữa khi thiết bị đang 

hoạt động; các thiết bị bắt buộc phải có biển báo chỉ dẫn và đèn còi, phải đứng 

đậu đúng nơi quy định và phải cảnh báo vùng nguy hiểm khi hoạt động. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Đã đầu tư phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc 

điểm của Dự án (gồm: Máy bơm nước, bình bọt chữa cháy, thùng cát và xẻng), 

đảm bảo chất lượng về tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 
- Thiết bị máy móc làm việc trên sông cần phải được kiểm tra thường 

xuyên, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ tránh gây rò rỉ dầu mỡ ra môi trường; tập 

huấn và phổ biến về kỹ thuật ứng phó sự cố khi tràn dầu để chủ động đối phó 

khi gặp sự cố xảy ra; tuân thủ luật an toàn giao thông đường thủy, khoảng cách 

an toàn trong quá trình khai thác và vận chuyển tránh gây va chạm với thiết bị 

lưu thông trong khu vực; trang bị các trang thiết bị ứng phó sự cố trên tàu để chủ 

động khắc phục kịp thời khi gặp sự cố: phao chuyên dụng, hóa chất phân tán 

dầu,… 
- Khi để xảy ra sự cố tràn dầu trước tiên ban lãnh đạo cần nhận định tình 

huống, xác định mức độ, điều kiện thời tiết, thủy văn tại vị trí xảy ra sự cố và đề 

ra phương án ứng phó sự cố, nhanh chóng bảo vệ hiện trường;  thông báo ngay 
cho chính quyền địa phương hỗ trợ trong công tác xử lý sự cố; triển khai lực 
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lượng tạo vành đai an toàn xung quanh vị trí xảy ra sự cố, đảm bảo không cho 

bất cứ phương tiện nào đi vào nơi có sự cố, sơ tán người và phương tiện ra ngoài 

khu vực, phòng chống cháy nổ; kết hợp với đơn vị có chuyên môn triển khai hút 

dầu tràn; triển khai lực lượng, dùng phương tiện, phun hóa chất ngăn lượng dầu 

tràn không cho dầu thẩm thấm vào ven bờ; tiến hành thu gom khi để dầu tràn 
trên bờ. 

3.6.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tai nạn lao động 
Có kế hoạch làm việc hợp lý tránh làm việc liên tục quá lâu ngoài trời, đặc 

biệt trong những điều kiện thời tiết bất lợi; cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân làm việc tại Dự án; yêu cầu công nhân phải tuyệt đối tuân thủ những 

quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng 

chống cháy nổ; đào tạo nâng cao trình độ vận hành bảo dưỡng máy móc và các 

thiết bị khác, cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn lao động. 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ an toàn lao động cho công nhân lao động như: 

Quần áo, khẩu trang,… 

- Tạm ngừng hoạt động khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi khi có bão, mưa 

lớn. 

- Xây dựng kế hoạch phục hồi môi trường ngay từ khi Dự án đi vào hoạt 

động. 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; hướng dẫn các biện 

pháp bảo tồn đa dạng sinh học cho công nhân. 

3.8. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CẢI 

TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

3.8.1. Kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Đối với khu vực khai thác 

Chủ dự án tiến hành tháo dỡ các mốc của Dự án và di chuyển phương tiện 

khai thác về khu vực mặt bằng khu vực phụ trợ, tiến hành phá dỡ bán thanh lý. 
Khối lượng thực hiện các công việc như sau: 

- Tháo dỡ mốc phao tiêu: 28 chiếc. 

- Tháo dỡ cột, biển cảnh báo: 03 chiếc. 

- Tháo dỡ cọc tiêu giám sát đường bờ: 60 cái. 

- Gia cố bờ sông với giả thuyết đoạn sông cần gia cố dài khoảng 150 m với 

03 hàng đóng so le nhau. Công tác đóng cọc tre như sau: 

+ Loại cọc tre dùng để gia cố bờ sông được lựa chọn là loại cọc tre có chiều 

dài 5m, đường kính trung bình là 8 cm. 

+ Tiến hành đóng 3 hàng cọc tre với khoảng cách cọc cách cọc 30cm, hàng 
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cách hàng 15cm và đóng so le nhau giữa các hàng. 

+ Khoảng cách giữa 2 cọc tính theo tim cọc là 38 cm. Vậy số lượng cọc tre 

sử dụng để gia cố bờ sông là: 3 x [(150/0,38) + 1] = 1.187 cọc. 

+ Chiều sâu đóng ngập của hàng cọc tre là 3,5m. Vậy tổng chiều dài cọc tre 

đóng ngập để gia cố bờ sông là: 1.187 x 3,5  4.155 (m). 

- Phá dỡ thiết bị phục vụ khai thác gồm: 02 tàu hút cát (trọng lượng 8 

tấn/chiếc); 04 ca nô vận chuyển (trọng lượng 1,2 tấn/chiếc). Khối lượng sắt thép 

tháo dỡ khoảng 20,8 tấn. 

b. Đối với khu vực phụ trợ 

b.1. Tháo dỡ công trình phục vụ khai thác 

Sau khi kết thúc khai thác, Chủ dự án tiến hành phá dỡ các hạng mục công 
trình không còn sử dụng hoàn trả lại mặt bằng như sau:  

- Phá dỡ nhà vệ sinh + kho chứa chất thải nguy hại (khu vực nhà vệ sinh 

được quây tôn cách biệt với khu vực kho chứa chất thải nguy hại): Nhà cấp 4, 

diện tích 18,5 m2, có kích thước (dài x rộng x cao) là (5x3,7x2,2)m; Tường quây 

tấm lợp fibro xi măng, mái lợp fibro xi măng, nền láng xi măng. Tháo dỡ kết cấu 

gỗ: Tháo dỡ mái xà gồ gỗ có đường kính 0,1m chiều dài phụ thuộc vào mái, 
khoảng cách giữa các xà gồ có kích thước rộng x dài là 0,6x0,8 m, diện tích mái 

bằng diện tích mái fibro xi măng cần tháo dỡ là 38 m2; vậy khối lượng mái xà gồ 

gỗ cần tháo dỡ là: [(38x0,1/0,6) + (38x0,1/0,8)] x 0,1 = 1,11 m3. Tháo dỡ trụ 09 

cột xà gồ có đường kính 0,1m; chiều cao 2,2m. Vậy khối lượng trụ gỗ cần phá 

dỡ là: 9x π x 0,052 x 2,2 = 0,15 m3. Khối lượng phá dỡ như sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng phá dỡ nhà vệ sinh + kho chứa chất thải nguy hại 

TT Tên hạng mục Cách tính Khối lượng 

1 
Phá dỡ mái fibro xi 
măng  

2x(Dài 5,0m x rộng 3,8m ) 38 m2 

2 
Phá dỡ tường fibro xi 
măng 

[2x(dài 5,0m x cao 2,2m) + 2x(rộng 
3,7m x cao 2,2m) - (Diện tích cửa 
2,2m2)]  

36,08 m2 

3 
Phá dỡ nền xi măng 

dày 0,1m 
Dài 5,0 m x rộng 3,7m 

18,5 m2 
1,85 m3 

4 Tháo dỡ kết cấu gỗ  1,26 m3 

- Phá dỡ sân rửa xe có kích thước (rộng x dài) là (3,3x7)m, với diện tích 

23,1 m2. Nền xi măng M200 dày 10cm. Khối lượng phá dỡ như sau: rộng 3,3m 

x dài 7m x dày 0,1m = 2,31 m3. 

- Tháo dỡ trạm biến áp 250 KWA: 0,8 tấn. 

- Tháo dỡ dây chuyền chế biến cát sỏi: 12 tấn. 
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Tổng khối lượng tháo dỡ các hạng mục công trình được trình được trình 

bày tại bảng sau 

Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng tháo dỡ các hạng mục công trình 

TT Hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 
1 Phá dỡ mái fibro xi măng  m2 38 
2 Phá dỡ tường fibro xi măng m2 36,08 
3 Tháo dỡ xà gỗ m3 1,26 
4 Phá dỡ nền xi măng  m3 4,16 
5 Tháo dỡ trạm biến áp tấn 0,8 
6 Tháo dỡ dây chuyền chế biến cát sỏi tấn 12 

b.2. Di dời máy móc, thiết bị 

Di dời máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi khu vực mặt bằng khu vực phụ 
trợ của Dự án: Tạm tính khoảng 5 chuyến vận chuyển. 

b.3. San gạt, tạo mặt bằng 

Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành tháo khô khu vực bể sau nghiền, bể 
lắng 03 ngăn và ao lắng, sau đó vận chuyển chất thải từ hoạt động phá dỡ nền 
nhà vệ sinh + kho chứa chất thải nguy hại, sân rửa xe, đất bùn thải khô từ quá 

trình nạo vét bể lắng, ao lắng và từ các công trình, dự án xây dựng có hoạt động 

bóc đất đổ thải tại địa phương để san lấp và phủ đất trồng cây.  

- Khối lượng đất cần san lấp khoảng 4.000,05 m3, cụ thể như sau: 

+ Bể sau nghiền có diện tích 15,75 m2 có chiều cao 1,7 m. Khối lượng cần 
san lấp thực hiện san gạt: 15,75 x 1,7 = 26,77 m3. 

+ Bể lắng 3 ngăn có diện tích 35,52 m2 với chiều cao 1,5 m. Khối lượng 
cần san lấp thực hiện san gạt: 35,52 x 1,5 = 53,28 m3. 

+ Ao lắng với diện tích 1.960 m2 với chiều sâu trung bình khoảng 2 m. 
Khối lượng san gạt: 1.960 x 2 = 3.920 m3. 

- Khối lượng đất đá thải vận chuyển từ hoạt động phá dỡ nền nhà vệ sinh + 

kho chứa chất thải nguy hại, sân rửa xe, đất bùn thải khô từ quá trình nạo vét bể 

lắng, ao lắng là: 825 + 4,16 = 829,16 m3. 

- Khối lượng vận chuyển đất từ các công trình, dự án xây dựng có hoạt 

động bóc đất đổ thải tại địa phương để san lấp là: 4.000,05 - 829,16 = 3.170,89 
m3. 

- Khối lượng vận chuyển đất từ các công trình, dự án xây dựng có hoạt 
động bóc đất đổ thải tại địa phương để phủ đất trồng cây với bề dày 0,3 m trên 

toàn bộ mặt bằng khu vực phụ trợ có diện tích 5.997 m3: 5.997 x 0,3 = 1.799,1 
m3. 
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b.4. Trồng cây keo tai tượng trên diện tích khu vực phụ trợ đã được 
phủ đất 

- Tiến hành trồng cây keo tai tượng trên toàn bộ diện tích khu vực phụ trợ 
đã được phủ đất: 5.997 m2 (0,5997 ha). 

- Mật độ trồng keo tai tượng là 1.660 cây/ha. Tổng số cây cần thiết để trồng 
là: Vct = 1.660 cây/ha x 0,5997 ha = 995 cây; tỷ lệ trồng dặm là 30% thì tổng số 
cây cần thiết để trồng dặm là 298 cây. Như vậy, tổng số cây trồng và trồng dặm 
là 1.293 cây. 

c. Kỹ thuật trồng cây keo 

- Công tác đào hố trồng cây keo: Đào hố trồng bằng thủ công với kích 
thước Dài x Rộng x Sâu: 50 x 50 x 50cm (hàng cách hàng 3m, cây cách cây 
2m). Hố trồng giữa các hàng được bố trí so le nhau.  

- Kỹ thuật trồng cây keo: Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng 
nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Rải cây đến đâu, trồng ngay đến đó, phải trồng 
hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ hoặc bay đào một hố rộng và sâu hơn chiều dài 
của bầu 1 – 2 cm ở vị trí giữa hố đã lấp; Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng 
vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu. Dùng đất tơi xốp lấp đầy hố, lèn chặt xung quanh 
bầu, tránh không làm vỡ bầu. 

- Chăm sóc cây: Chăm sóc từ năm thứ 1 đến năm thứ 3, mỗi năm chăm sóc 

2 lần (phát thực bì toàn diện, vun xới gốc, bón lót NPK).  

d. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 
Các chi phí liên quan đến nội dung cải tạo, phục hồi môi trường được trình 

bày tại bảng 3.3, bảng 3.4 và bảng 3.5. 
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Bảng 3.4. Chi phí cải tạo phục hồi môi trường của Dự án 

TT 
Mã hiệu 
công tác 

Danh mục công 

tác/Diễn giải KL 
Đơn vị 

tính 
Khối 

lượng 

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 

Vật liệu 
Nhân 
công Máy T.C Vật liệu Nhân công 

Máy thi 
công 

I  KHU VỰC KHAI THÁC                 

1 AC.11122 
Đóng cọc tre bằng thủ 

công, chiều dài cọc > 

2,5m vào đất cấp II 
100m 41,550 735.678 422.213   30.567.421 17.542.950 0 

2 TT 

Tháo dỡ di dời phao 

tiêu mốc giới (tạm 

tính bằng chi phí lắp 
đặt phao tiêu đường 

kính 1,0m) 

chiếc 28,0   220.523 220.523 0 6.174.644 6.174.644 

3 TT 

Tháo dỡ di dời biển 

cảnh báo tín hiệu (tạm 

tính bằng chi phí lắp 

đặt các loại biển báo 

hiệu đường sông) 

chiếc 3,0   334.125 0 0 1.002.375 0 

4 TT 

Tháo dỡ cọc tiêu giám 
sát đường bờ (tạm tính 

bằng chi phí lắp đặt 

phao tiêu đường kính 

1,0m) 

chiếc 60,0   220.523 220.523 0 13.231.380 13.231.380 

5 AA.31121 
Tháo dỡ kết sắt thép 

bằng thủ công, chiều 

cao <= 6m 
tấn 20,80   1.118.000   0 23.254.400 0 

II  KHU VỰC PHỤ TRỢ                 
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TT Mã hiệu 
công tác 

Danh mục công 

tác/Diễn giải KL 
Đơn vị 

tính 
Khối 

lượng 

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 

Vật liệu 
Nhân 
công Máy T.C Vật liệu Nhân công 

Máy thi 
công 

6 AA.31111 
Tháo dỡ kết cấu gỗ 

bằng thủ công, chiều 

cao <= 6m 
m3 1,260   325.080   0 409.601 0 

7 SA.21264 
Tháo dỡ mái Fibrô xi 

măng chiều cao <= 

16m 
m2 38,0   12.040   0 457.520 0 

8 SA.11215 
Phá dỡ nền láng vữa 

xi măng 
m2 4,160   6.292   0 26.175 0 

9 AA.31121 
Tháo dỡ kết sắt thép 

bằng thủ công, chiều 

cao <= 6m 
tấn 12,80   1.118.000   0 14.310.400 0 

10 SA.21712 
Tháo tấm lợp fibrô xi 

măng 
100m2 0,3608   774.000 1.239.006 0 279.259 447.033 

11 TT 
Di chuyển máy móc 

thiết bị 
chuyến 5,0     2.000.000 0 0 10.000.000 

12 AB.41123 

Vận chuyển đất bằng 

ôtô tự đổ 7 tấn trong 

phạm vi <= 300m, đất 

cấp III 

100m3 8,2916     1.214.103 0 0 10.066.856 

13 AB.41423 

Vận chuyển đất bằng 

ôtô tự đổ 7 tấn trong 

phạm vi <= 1000m, 

đất cấp III 

100m3 31,7089     2.104.992 0 0 66.746.981 

14 AB.22253 
Đào san đất trong 

phạm vi <= 100m 

bằng máy ủi <= 

100m3 17,9910     1.424.447 0 0 25.627.226 
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TT Mã hiệu 
công tác 

Danh mục công 

tác/Diễn giải KL 
Đơn vị 

tính 
Khối 

lượng 

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 

Vật liệu 
Nhân 
công Máy T.C Vật liệu Nhân công 

Máy thi 
công 

110CV, đất cấp III 

15 
QĐ 

38/2005/BNN 
Trồng và chăm sóc 

keo 
Ha 0,5997 16.077.100 40.294.296   9.641.437 24.164.489 0 

III  QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG                 

1 QĐ 49/2021 
Quan trắc môi trường 
không khí + nước  

đợt 1,0 10.283.770     10.283.770     

IV Tổng cộng 
50.492.628 100.853.193 132.294.121 

283.639.942 
V Duy tu bảo trì công trình (10%IV) 28.363.994 
VI Tổng chi phí trực tiếp (IV + V) 312.003.936 
VII Chi phí khác (1,5%IV) 4.254.599 
VIII Chi phí chung (5,6%VI) 17.472.220 
IX Giá dự toán (VI + VIII) 329.476.156 
X Thu nhập chịu thuế tính trước (5,5%IX) 18.121.189 
XI Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trước thuế (IX + X) 347.597.345 
XII Thuế giá trị gia tăng (10%XI) 34.759.734 
XIII TỔNG CHI PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI CỦA DỰ ÁN SAU THUẾ (XI + XII) 382.357.079 

 Làm tròn bằng chữ:  Ba trăm tám mươi hai triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn./. 382.358.000 

Ghi chú: - Nội dung dự toán được lập theo phần mềm dự toán bản quyền G8 do Công ty cổ phần công nghệ Hoàng Hà cung cấp. 

- TT là tạm tính do phần mềm G8 không có đơn giá. 
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Bảng 3.5. Dự toán đơn giá trồng và chăm sóc bảo vệ 1ha keo tai tượng 

TT Hạng mục công việc Ký hiệu và cách tính ĐVT Định mức 
Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

A 
Đơn giá trồng và chăm sóc 

cây trong ba năm đầu 
    56,371,396 

1 Vật liệu VL    16,077,100 
+ Cây giống (1.660+30% trồng dặm) cây 2,158 1,500 3,237,000 
+ Phân bón lót 0,3kg/cây kg/ha 647 8,500 5,502,900 

+ 
Phân bón thúc năm thứ 2 và thứ 

3 
0,2kg/cây kg/ha 863 8,500 7,337,200 

2 Nhân công N    40,294,296 
+ Đào hố trồng cây 50x50x50 Bậc 3, nhóm 1; (125 hố/công*0,9) công/ha 19.18 157,289 3,016,803 
+ Lấp hố Bậc 3, nhóm 1; (289 hố/công*0,9) công/ha 8.3 157,289 1,305,499 

+ 
Vận chuyển cây con và trồng 

(trồng lần đầu và trồng dặm) 
Bậc 3, nhóm 1; (235 cây/công*0,9) công/ha 10.2 157,289 1,604,348 

+ Phát chăm sóc trong 03 năm      
 Lần 1 năm 1, 2 Bậc 3, nhóm 1; (802 m2/công*0,9) công/ha 27.7 157,289 4,356,905 
 Lần 2,3 năm 1,2 Bậc 3, nhóm 1; (1026 m2/công*0,9) công/ha 43.32 157,289 6,813,759 
 Lần 1 năm 3 Bậc 3, nhóm 1; (952 m2/công*0,9) công/ha 11.67 157,289 1,835,563 
 Lần 2, 3 năm 3 Bậc 3, nhóm 1; (906 m2/công*0,9) công/ha 24.52 157,289 3,856,726 

+ 
Vận chuyển và bón phân (bón 

lót và bón thúc) 
Bậc 3, nhóm 1;193 kg/công công/ha 7.83 157,289 1,231,573 

+ Trồng dặm (30%) Bậc 3, nhóm 1;(152 cây/công*0,9) công/ha 15.77 157,289 2,480,448 
+ Xới vun gốc Bậc 3, nhóm 1; (182 cây/công*0,9) công/ha 65.85 157,289 10,357,481 

+ Bảo vệ trồng rừng 
Bậc 3, nhóm 1 (điều kiện bình 

thường) 
công/ha 21.84 157,289 3,435,192 
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Ghi chú: - Các định mức kinh tế kỹ thuật được tính toán dựa trên cơ sở thực tế tại địa phương và theo Quyết định số 

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật 

trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng); Chi phí phân bón lót, bón thúc là chi phí tạm tính theo giá địa 

phương. 
- Đơn giá nhân công: Theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về công bố đơn giá nhân công xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Công nhân bậc 3,5/7, nhóm 1, khu vực II là 172.000 đồng/công → đơn giá nhân công bậc 3/7, 
nhóm 1 là: (172.000*1,39)/1,52 = 157.289 đồng/công (Hệ số 1,39 và 1,52 là hệ số cấp bậc của công nhân căn cứ theo Thông tư 

số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc 

khối lượng công trình. 
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Bảng 3.6. Dự toán đơn giá quan trắc môi trường không khí và môi trường nước mặt trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Thông số Đơn vị Số lượng Đơn giá 
(đồng) 

Thành tiền 
(đồng) 

MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 3.394.021 
1 Tổng bụi lơ lửng (TSP) dB 01 216.281 619.257 
2 Tiếng ồn dBA 01 176.031 174.729 
4 CO µg/m3 01 717.671 1.209.904 
5 SO2 µg/m3 01 693.318 693.318 
6 NO2 µg/m3 01 696.813 696.813 

MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 6.889.749 
1 pH - 01 294.854 294.854 
2 DO mg/L 01 371.947 371.947 
3 TSS mg/L 01 164.464 266.891 
4 BOD5 mg/L 01 164.244 729.479 
5 COD mg/L 01 164.244 455.076 
6 NH4

+ mg/L 01 211.519 516.537 
7 NO2

- mg/L 01 211.519 595.884 
8 NO3

- mg/L 01 211.519 539.636 
9 PO4

3- mg/L 01 211.519 452.133 
10 Tổng dầu mỡ mg/L 01 170.282 746.223 
11 Coliform MPN/100ml 01 174.505 1.921.089 

Tổng cộng 10.283.770 
Ghi chú: Đơn giá các thông số quan trắc áp dụng theo Phụ lục II – Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; doanh 

nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ của Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Bộ đơn 

giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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3.8.2. Tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Sau khi kết thúc khai thác, chủ dự án sẽ tiến hành công tác cải tạo, phục hồi 

môi trường trong khoảng thời gian 06 tháng. 

b. Kết quả thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường 

Tính đến thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, Hợp tác 

xã Giang Sơn chưa thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường. 

3.9. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG 

a. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định Báo cáo ĐTM 

- Các nội dung thay đổi của Dự án đầu tư so với Quyết định số 446/QĐ-
UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác và chế biến cát, sỏi, cuội làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân 

Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng được tổng hợp tại bảng sau: 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực 

 xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Giang Sơn 
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng 

40 

Bảng 3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT Hạng mục Theo Quyết định phê duyệt ĐTM Thực tế thực hiện Lý do điều chỉnh 

1 
Nhu cầu sử dụng đất 

của Dự án 

Tổng nhu cầu sử dụng đất là 

5,7993 ha, thuộc địa phận xã Dân 
Chủ, huyện Hòa An. Trong đó:  

- Diện tích khu vực khai thác là 
5,65 ha. 

- Diện tích khu vực phụ trợ là 
0,1493 ha. 

Tổng nhu cầu sử dụng đất theo Hợp 

đồng thuê đất số 50/HĐTĐ ngày 

06/10/2023 là 5,69995 ha. Trong 
đó: 
- Diện tích khu vực khai thác là 
5,10025 ha. 
- Diện tích khu vực phụ trợ là 
0,5997 ha.   

Phụ thuộc vào việc thuê 

đất với người dân khu vực 

thực hiện Dự án.  

2 Trạm biến áp Công suất 110 kvA. Công suất 250 kvA. 
Để đáp ứng đủ nhu cầu sử 

dụng điện của dự án. 

3 

Lưu lượng nước thải 

sinh hoạt 
Theo tính toán là 1,8 m3/ngày đêm Theo tính toán là 0,225 m3/ngày 

đêm  
Do tại công trường không 

tổ chức hoạt động nấu ăn, 

tắm rửa; nước thải sinh 

hoạt phát sinh chỉ là lượng 

nước dùng cho dội bệ xí 

vệ sinh. 

4 
Khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát 

sinh 

Theo tính toán là 15kg/ngày (tính 
cho 15 công nhân). 

Không phát sinh chất thải rắn sinh 

hoạt. 

Do khu vực sinh hoạt nấu 

ăn của công nhân nằm 

ngoài khu đất cấp phép 

của dự án.  

5 
Khối lượng chất thải 

nguy hại phát sinh 
Dự báo phát sinh khoảng 469 

kg/năm, gồm: 380 lít dầu nhớt, 

Dự báo phát sinh là 489 kg/năm, 
gồm: 380 kg dầu nhớt, 89 kg giẻ 

Báo cáo ĐTM chưa dự 

báo đầy đủ thành phần 
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TT Hạng mục Theo Quyết định phê duyệt ĐTM Thực tế thực hiện Lý do điều chỉnh 
89kg giẻ lau dính dầu. lau dính dầu, 5 kg bộ lọc dầu thải; 

15 kg bao bì cứng thải khác chứa 

chất thải ra là CTNH. 

CTNH có thể phát sinh.  

6 
Xử lý nước thải sinh 

hoạt 
Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 3 
ngăn là 3,12 m3 

Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 3 
ngăn là 6,42 m3 

Xây dựng bể tự hoại lớn 

hơn góp phần tăng thời 

gian xử lý nước thải, đồng 

thời góp phần tăng hiệu 

quả xử lý. 

7 

Thu gom, xử lý nước 

thải sản xuất tại mặt 

bằng sân công 

nghiệp, khu vực phụ 

trợ 

Nước thải sản xuất → Rãnh xây 
rộng x sâu= 0,4 x 0,4÷0,7 (m) → 
Hố lắng 02 ngăn dài x rộng x sâu= 

6,2 x 3,2 x 2,5 (m), thể tích bể 

lắng 49,6 m3  

Nước thải sản xuất → Rãnh xây 
(rộng x cao) là (0,6 x 0,27)m → Bể 

lắng gồm 03 ngăn, thể tích khoảng 

53,28 m3, (dài x rộng x cao) là (9,6 

x 3,7 x 1,5)m → Ao lắng diện tích 

1.960 m2, chiều sâu trung bình 02 

m, thể tích chứa khoảng 3.920 m3 

- Để tăng hiệu quả xử lý 

lắng cặn; đảm bảo nước 

thải khi thải ra ngoài môi 

trường nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN hiện 

hành 

8 Bể gom sau nghiền Không có 
Bể thu gom sau nghiền có thể tích 

26,77 m3. 

Mục đích để thu gom cát, 

nước thải từ hoạt động 

nghiền trước khi bơm lên 

xe vận chuyển đưa về bãi 

tập kết hoặc đến thị trường 

tiêu thụ. 

9 
Các hạng mục công 

trình xây dựng trên 

mặt bằng khu vực 

- Nhà văn phòng, nhà ở công 
nhân: diện tích 70 m2. 
- Nhà vệ sinh, diện tích 6m2. 

- Khu vực nhà vệ sinh + kho chứa 

chất thải nguy hại, diện tích 18,5 
m2. 

- Căn cứ theo diện tích 

thuê đất để bố trí các hạng 

mục công trình cho phù 
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TT Hạng mục Theo Quyết định phê duyệt ĐTM Thực tế thực hiện Lý do điều chỉnh 
phụ trợ - Rãnh thoát nước rộng x sâu= 0,4 

x 0,4÷0,7 (m). 
-  Hố lắng 2 ngăn, thể tích 49,6 
m3. 
- Bể tự hoại 3 ngăn là 3,12 m3. 
- Khu vực rửa xe ô tô 21 m2. 
 

- Rãnh thoát nước (rộng x cao) là 

(0,6 x 0,27)m. 
-  Bể lắng gồm 03 ngăn, thể tích 

khoảng 53,28 m3. 
- Ao lắng diện tích 1.960 m2. 
- Bể tự hoại 3 ngăn là 6,42 m3. 
- Bể thu gom sau nghiền, thể tích 
26,77 m3. 
- Sân rửa xe 23,1 m2. 

hợp. 

15 
Các trang thiết bị, 

máy móc của dự án 

Máy xúc TLGN 02 chiếc; Tàu hút 

công suất 01 chiếc; Tàu vận tải 04 

chiếc; Máy xúc lật 01 chiếc. 

Máy xúc PC200 02 chiếc; Tàu cuốc 

khai thác 02 chiếc; Cano vận 

chuyển 04 chiếc; Cần cẩu gầu 01 

chiếc; Ô tô 8 tấn 02 chiếc; Bơm hút 
cát điện 11kWh 01 chiếc; Máy 
nghiền động cơ 55kWh 03 chiếc; 

Máy rửa xe ô tô 3kWh 01 chiếc. 

Căn cứ theo nhu cầu khai 

thác và năng lực tài chính 

của Chủ dự án. 

16 Phục hồi môi trường 

- Khu vực khai thác: Di chuyển 
thiết bị khai thác ra khỏi ranh 
giới mỏ về bãi tập kết; Di rời các 
thùng chứa chất thải khỏi các 
thiết bị khai thác; Gia cố 150 m 
bờ sông bằng cọc tre; Đo vẽ bản 
đồ địa hình đáy moong; Tháo dỡ 
cọc tiêu giám sát đường bờ; 

- Khu vực khai thác: Gia cố 150 m 
bờ sông bằng cọc tre; Tháo dỡ cọc 
tiêu giám sát đường bờ; Tháo dỡ, di 
dời phao tiêu; Tháo dỡ, di rời biển 
cảnh báo; Phá dỡ thiết bị phục vụ 
khai thác. 
- Khu vực phụ trợ: Tháo dỡ di 

- Do diện tích thuê đất, các 

công trình xây dựng trên 

mặt bằng phụ trợ có sự 

thay đổi. 
- Bổ sung nội trồng cây 

khu vực phụ trợ để tăng 

hiệu quả cải tạo, PHMT. 
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TT Hạng mục Theo Quyết định phê duyệt ĐTM Thực tế thực hiện Lý do điều chỉnh 
Tháo dỡ, di dời phao tiêu; Tháo 
dỡ, di rời biển cảnh báo. 

- Khu vực phụ trợ: Tháo dỡ di 
chuyền dây chuyền chế biến cát, 
sỏi; Tháo dỡ, di chuyển trạm 
biến áp 100 kVA; Di chuyển 
thiết bị khỏi mặt bằng; San gạt, 
tạo phẳng mặt bằng; Nạo vét 
rãnh thoát nước, hố lắng cặn; Di 
rời các thùng nhựa chứa chất 
thải sinh hoạt; Di rời các thùng 
phi chứa chất thải nguy hại. 

chuyền dây chuyền chế biến cát, 

sỏi; Tháo dỡ, di chuyển trạm biến 

áp 250 kVA; Tháo dỡ công trình 

phục vụ khai thác; Di dời máy móc, 

thiết bị; San gạt, tạo mặt bằng; 

Trồng cây keo. 
 

17 
Tiền ký quỹ bảo vệ 

môi trường 

- Số tiền ký quỹ của mỏ là (làm 
tròn): 140.461.000 đồng (Bằng 
chữ: Một trăm bốn mươi triệu bốn 
trăm sáu mươi mốt nghìn đồng 
chẵn). 

- Số lần ký quỹ: 07 lần 
+ Số tiền mà chủ đầu tư sẽ phải ký 
quỹ lần đầu là: 38.626.750 đồng. 
+ Số tiền ký quỹ các năm tiếp theo 
(hàng năm) là 17.691.641 

đồng/năm. 

- Số tiền ký quỹ của mỏ là (làm 
tròn): 382.358.000 đồng (Bằng 
chữ; Ba trăm tám mươi hai triệu, 
ba trăm năm mươi tám nghìn đồng 
chẵn). 
- Số lần ký quỹ: 05 lần 
- Số tiền ký quỹ lần đầu chưa bao 

gồm yếu tố trượt giá là 95.590.000 
đồng. 
- Số tiền ký quỹ các năm sau chưa 

bao gồm yếu tố trượt giá là 
71.693.000 đồng. 

Do có sự thay đổi về 

phương án cải tạo phục 

hồi môi trường. 
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b. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với 

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM  

Những thay đổi được trình bày tại bảng trên không làm thay đổi tổng công 

suất của Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 
08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng; không làm thay đổi công nghệ khai thác, chế biến 

khoáng sản; không thay đổi công nghệ xử lý chất thải của Dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trường; không làm phát sinh chất thải vượt khả năng xử lý 

chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.  
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nguồn phát sinh 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh của Dự án là 90,725 m3/ngày đêm. 
Trong đó: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại Dự án. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực phụ trợ của Dự án. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực khai trường của 

Dự án. 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí xả nước thải 

a. Dòng thải 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại Dự án 

(tương ứng với nguồn số 01). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại, tự 
chảy vào vào nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang. 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Cửa xả sau bể tự hoại vào sông Bằng Giang, cách điểm góc số 5 của khu 

vực khai thác khoảng 10 m về phía Nam, thuộc địa phận xã Dân Chủ, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

+ Toạ độ vị trí xả thải: X (m) = 2524153; Y (m) = 0531353 (hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: Theo Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD 
ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng - Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải. 

Tại Khoản 1, Điều 39 thì lưu lượng thoát nước thải bằng 100% lượng nước cấp. 

Như vậy, với nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của Dự án là 0,225 

m3/ngày đêm (chi tiết xem mục 1.4.2. Nhu cầu điện, nước của Dự án) thì lượng 

nước thải sinh hoạt tối đa của Dự án là 0,225 m3/ngày đêm. 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: Xả thải gián đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân làm việc tại Dự án. 

+ Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

đối với nước thải (QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột B), cụ thể như sau: 
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Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 
nước thải sinh hoạt  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

QCVN 
14:2008/BTMNT 

(cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 1 pH - 5 - 9 

Không thuộc 

đối tượng quan 

trắc nước thải 

định kỳ 

2 2 BOD5 (200 C) mg/l 50 

3 3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 

4 4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 
5 5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 
6 6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 
7 7 Nitrat (NO3

-  tính theo N) mg/l 50 
8 8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 9 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 10 

10 1
0 
Phosphat (PO4 

3- tính theo 
P) 

mg/l 10 

11 1
1 
Tổng Coliforms 

MPN/ 
100ml 

5.000 

b. Dòng thải 02: Nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực phụ trợ của Dự 

án (tương ứng với nguồn số 02). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý bằng bể lắng và ao 

lắng tự chảy vào nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang. 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Cửa xả sau ao lắng vào sông Bằng Giang, cách điểm góc số 08 của khu 

vực khai thác khoảng 09 m về phía Tây Bắc, thuộc địa phận xã Dân Chủ, huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

+ Toạ độ vị trí xả thải: X (m) = 2524285; Y (m) = 0531254 (hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: Theo Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD 
ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng - Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải. 

Tại Khoản 1, Điều 39 thì lưu lượng thoát nước thải bằng 100% lượng nước cấp. 

Như vậy, với nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất tại khu vực phụ trợ 

là 45,5 m3/ngày đêm (nước cấp cho hoạt động giảm thiểu bụi không tạo thành 

dòng chảy nên không tính toán là nước thải). 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 
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+ Chế độ xả nước thải: Gián đoạn, phụ thuộc vào thời gian chế biến. 

+ Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

đối với nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 
nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực phụ trợ của Dự án  

TT Chất ô nhiễm Đơn 

vị 

QCVN 
40:2011/BTMNT 

(cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1  pH - 5 - 9 

- Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

nước thải định kỳ. 
- Chủ dự án đề 

xuất quan trắc 

nước thải sau xử 

lý với tần suất 06 

tháng/lần. 

2  BOD5 (200 C) mg/l 50 
3  COD mg/l 150 
4  Chất rắn lơ lửng  mg/l 100 
5  Mangan mg/l 1 
6  Sắt mg/l 5 
7  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 
8  Tổng Nitơ mg/l 40 

9  
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 6 

10  Coliform 
MPN/ 
100ml 

5.000 

c. Dòng thải 03: Nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực khai trường của 

Dự án (tương ứng với nguồn số 03). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Lượng nước thải trả lại trong quá trình bơm 

hút cát lên trong quá trình khai thác vào nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang. 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Trong phạm vi khai trường khai thác. 

+ Toạ độ vị trí xả thải: Không xác định. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: Đặc tính thiết bị bơm hút của máy bơm tàu 

hút có tỷ là cát/nước = 1/2. Vì vậy, với lượng cát khai thác dùng tàu hút 4.500 
m3/năm, tương đương 60% sản lượng (còn lại dùng máy xúc thủy lực), khi đó 

lượng nước cần bơm lẫn cát là 4.500 x 2 = 9.000 m3 nước/năm, tương đương 45 

m3 nước/ngày đêm (thời gian làm việc trong năm là 200 ngày). 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: Gián đoạn, phụ thuộc vào thời gian khai thác. 

+ Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
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đối với nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B), cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 
nước thải sản xuất phát sinh tại khu vực khai trường khai thác của Dự án  

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

QCVN 
40:2011/BTMNT 

(cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1  pH - 5 - 9 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

nước thải định kỳ. 

2  BOD5 (200 C) mg/l 50 
3  COD mg/l 150 
4  Chất rắn lơ lửng  mg/l 100 
5  Mangan mg/l 1 
6  Sắt mg/l 5 
7  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 
8  Tổng Nitơ mg/l 40 

9  
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 6 

10  Coliform 
MPN/ 
100ml 

5.000 

4.1.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a. Mạng lưới thu gom nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực khai thác là lòng sông nên 
không bố trí các công trình thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn. 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực mỏ được thu gom thoát tự 
chảy bằng hệ thống rãnh thoát nước có chiều dài 30 m, kích thước (rộng x cao) 
là  (0,6 x 0,27)m, rãnh xây gạch không nung, cuối hệ thống rãnh thoát nước ra 
ao lắng thể tích 3.920 m3. Nước mưa được thu gom, thoát ra phía Tây của khu 
vực mỏ và tự chảy ra sông Bằng Giang. 

- Sơ đồ thu gom thoát nước mưa: 

Nước mưa chảy tràn khu vực mỏ → Rãnh thu gom → Ao lắng → Tự chảy 
theo địa hình → Sông Bằng Giang. 

b. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

b.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom vào bể tự hoại 3 

ngăn, thể tích 6,42 m3, kích thước (dài x rộng x cao) là (2,55x1,44x1,75)m. Nước 

thải sau xử lý được thoát theo ống nhựa PVC D90 dài 4 m ra sông Bằng Giang.  
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- Sơ đồ thu gom thoát nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoạt 03 ngăn → ống nhựa PVC D90 → Sông 

Bằng Giang. 

b.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải sản xuất 
- Nước sản xuất tại khai trường khai thác: Đặc thù là mỏ khai thác cát, sỏi 

lòng sông Bằng Giang có sử dụng bằng công nghệ tàu cuốc do đó nước thải sản 

xuất tại khai trường khai thác thực chất là nước sông được bơm hút trong hỗn 

hợp cát - nước lên khoang chứa tàu vận tải và sau đó được vận chuyển bằng ca 
nô về mặt bằng khu chế biến. Lượng nước này lại được chảy trả lại ngay tại 

dòng sông Bằng Giang. Do đó, không xây dựng công trình thu gom, xử lý nước 
và không xác định được tọa độ cụ thể của từng vị trí xả thải. 

- Nước thải sản xuất tại mặt bằng khu vực phụ trợ được thu gom bằng hệ 

thống rãnh có chiều dài 24 m, kích thước (rộng x cao) là (0,6 x 0,27)m, kết cấu: 

Xây gạch không nung vào 01 bể lắng gồm 03 ngăn, thể tích khoảng 53,28 m3, 
kích thước (dài x rộng x cao) là (9,6 x 3,7 x 1,5)m, kết cấu: Xây gạch không 

nung, đáy bê tông. Sau đó, thoát theo rãnh dài 5 m kích thước (rộng x cao) là 

(0,6 x 0,27)m, kết cấu: Xây gạch không nung chảy vào 01 ao lắng diện tích 

1.960 m2, chiều sâu trung bình 02 m, thể tích chứa khoảng 3.920 m3. Nước thải 

sau khi tách cặn được chảy ra sông Bằng Giang thuộc đoạn I của khu vực khai 
thác, cách điểm góc số 08 khoảng 09 m về phía Tây Bắc. 

- Sơ đồ thu gom thoát nước thải sản xuất: 

+ Nước thải sản xuất tại khai trường khai thác → Sông Bằng Giang. 

+ Nước thải sản xuất tại mặt bằng khu vực phụ trợ → Rãnh thu gom → Bể 
lắng 03 ngăn → Rãnh thu gom → Ao lắng → Tự chảy theo địa hình → Sông 

Bằng Giang. 
4.1.3.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

a. Xử lý nước mưa chảy tràn 
- Quy trình công nghệ: Nước mưa chảy tràn → Ao lắng → Sông Bằng 

Giang. 

- Thuyết minh quy trình: Nước mưa chảy tràn tại khu vực Dự án được xử lý 

lắng cặn tại ao lắng, sau đó nước mưa tự chảy theo địa hình ra sông Bằng Giang. 

- Số lượng công trình: 01 ao lắng có diện tích 1.960 m2, chiều sâu trung 

bình 02 m, thể tích khoảng 3.920 m3. 

- Hoá chất sử dụng: Không. 

b. Xử lý nước thải sinh hoạt 
- Quy trình công nghệ: Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh → Bể tự hoại 

(Ngăn chứa → Ngăn Lắng → Ngăn lọc) → Sông Bằng Giang. 
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- Thuyết minh quy trình: Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự 

hoại. Bể tự hoại là công trình thực hiện đồng thời chức năng lắng và phân hủy 
cặn lắng, tại ngăn 01 của bể tự hoại diễn ra quá trình lên men kỵ khí, đồng thời 

điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, 

nước thải chảy qua ngăn 02 lắng theo chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp 

xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể, trong điều kiện 

kỵ khí các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật phân hủy và chuyển hóa. Nước 

thải chuyển sang ngăn 03 là ngăn lọc sẽ được thoát ra ống nhựa PVC D90 dài 

4m chảy ra sông Bằng Giang. 

- Số lượng công trình: 01 bể tự hoại 03 ngăn, thể tích 6,42 m3, kích thước 

(dài x rộng x cao) là (2,55x1,44x1,75)m 

- Hóa chất sử dụng: Chế phẩm vi sinh, liều lượng sử dụng 06 tháng/lần. 

c. Xử lý nước thải sản xuất 
- Quy trình công nghệ:  

+ Nước thải sản xuất tại khu vực khai trường khai thác: Không có (do không 
bố trí công trình xử lý nước thải). 

+ Nước thải sản xuất tại mặt bằng khu vực phụ trợ → Bể lắng 03 ngăn → 

Ao lắng → Sông Bằng Giang. 

- Thuyết minh quy trình: Nước thải sản xuất tại khu vực mặt bằng khu vực 

phụ trợ được xử lý lắng cặn bằng 01 bể lắng 03 và 01 ao lắng, sau đó nước mưa 

tự chảy theo địa hình ra sông Bằng Giang. 

 - Số lượng công trình: 01 bể lắng 3 ngăn thể tích khoảng 53,28 m3, kích 
thước (rộng x dài x cao) là (3,7 x 9,6 x 1,5)m; 01 ao lắng có diện tích 1.960 m2, 
chiều sâu 02m, thể tích khoảng 3.920 m3. 

- Hoá chất sử dụng: Không. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước, ao lắng, bể xử lý 

nước thải. Nếu phát hiện hư hỏng, tiến hành, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát 

nước, kịp thời đảm bảo nước thải được thu gom, xử lý đúng theo nội dung đã đề 

xuất trong Giấy phép. 

- Định kỳ, nạo vét hệ thống rãnh thoát nước, ao lắng, bể lắng để tăng khả 

năng thoát nước, lắng loại bỏ các chất bẩn và bổ sung các chế phẩm vi sinh vào 

bể tự hoại để tăng cường hiệu quả xử lý.  
4.1.3.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án đảm bảo đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm quy định tại QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B) 
và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
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nghiệp (cột B) trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Vận hành mạng lưới thoát nước mưa, nước thải đảm bảo yêu cầu về tiêu 
thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án; tiến hành nạo 
vét rãnh, bể lắng và ao lắng của hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước 
thải với tần suất 01 năm/lần. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên 
vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý nước thải; nước thải chưa được 
xử lý không thải ra ngoài môi trường.  

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách 
nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy 
phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 
31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và phân định chất thải và 

lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải gửi về Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Hòa An trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

- Chủ dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu nước thải của Dự án xả ra 

ngoài môi trường không đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của Quy 

chuẩn Việt Nam về môi trường. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 
4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép  

Hoạt động khai thác, chế biến cát, sỏi của Dự án không phát sinh các nguồn 

thải cố định với lưu lượng lớn. Lượng khí thải, bụi chỉ phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động vận chuyển của các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị thi công phục vụ 

khai thác và chế biến. Do đó không thuộc đối tượng phải cấp phép xả khí thải 

theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (không có nguồn khí thải, bụi 
cố định xả ra ngoài môi trường). 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển: 

+ Bảo dưỡng định kỳ các máy thi công và phương tiện vận chuyển làm việc 

tại mỏ, các phương tiện vận tải phải chở đúng tải trọng; che, phủ bạt kín thùng 

xe đảm bảo không để phát tán bụi, rơi vãi sản phẩm trong quá trình vận chuyển. 

+ Các phương tiện vận tải và máy móc phục vụ sản xuất định kỳ được bảo 

dưỡng nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải. 

- Bụi phát sinh tại khu vực phụ trợ: Bố trí 01 máy bơm nước công suất 03 

kw, lưu lượng 06 - 27 m3, với đường ống mềm đường kính 20 mm, lấy nước từ 

sông Bằng Giang để phun tưới nước giảm thiểu bụi, tần suất phun nước 02 
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lần/ngày, vào những ngày khô hanh tăng tần suất phun nước lên từ 03 - 04 
lần/ngày; Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc tại Dự án. 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nguồn phát sinh 

Hoạt động của các phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ khai thác và chế 

biến; hoạt động của máy nghiền cát, sỏi. 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung từ Dự án phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Đối với tiếng ồn: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn đề nghị cấp phép 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 06 tháng/lần 
Khu vực 

thông 
thường 

- Đối với độ rung: 

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn đối với độ rung đề nghị cấp phép 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 06 tháng/lần 
Khu vực 

thông 
thường 

4.3.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung  

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung.  

- Kiểm tra sự cân bằng của các máy móc thiết bị khi lắp đặt. Kiểm tra độ 

mòn chi tiết và cho dầu bôi trơn thường kỳ. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối 

với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. Lắp đặt dây chuyền 

nghiền cát, sỏi đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Các máy móc, phương tiện phục vụ khai thác, chế biến chỉ được thực hiện 

theo khung giờ quy định từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút; các phương tiện 
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vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ không được vận hành vào ban đêm (từ 22 giờ - 
6 giờ sáng ngày hôm sau). 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân lao động theo quy định tại Thông 

tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI 

4.4.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Chất thải nguy hại từ hoạt động bảo dưỡng định kỳ trang 
thiết bị, máy móc thi công và phương tiện vận chuyển. 

- Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá 
trình vận hành. 

4.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép như sau: 

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép  

TT Tên chất thải Trạng 

thái 
Mã 

CTNH 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Dầu nhớt động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 380 

2 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 89 
4 Bộ lọc dầu thải Rắn 15 01 02 5 

5 
Bao bì cứng thải khác chứa 
chất thải ra là CTNH 

Rắn 18 01 03 15 

Tổng số lượng 489 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 
sinh  

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép như sau: 

Bảng 4.7. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép  

TT Tên chất thải Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 
1 Đất bóc phủ thải  6.392,14 

2 
Bùn cặn nạo vét rãnh rãnh thoát nước, bể lắng 

ao lắng 
219 

Tổng khối lượng 6.611,14 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Không có, do tại khu vực Dự án không tổ chức hoạt động ăn uống tại công 

trường.  
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4.4.3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a.1. Thiết bị lưu chứa 

- Bố trí 04 thùng phuy dung tích 200 lít để thu gom, phân loại CTNH, trong 

đó: 02 thùng đựng dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; 01 thùng đựng 

giẻ lau dính dầu; 01 thùng đựng bộ lọc dầu thải.  

- Các thùng chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại theo quy 

định. 

a.2. Khu vực lưu chứa 

- Bố trí khu vực lưu giữ CTNH có diện tích khoảng 3,15 m2, trong nhà vệ 

sinh + kho chứa chất thải nguy hại diện tích 18,5 m2, kết cấu: Trụ cột gỗ, tường 

quây tấm fibro xi măng, mái lợp fibro xi măng, nền láng xi măng. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như: Cát khô hoặc mùn 

cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy 

hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải 

nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan 

đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 
- Thiết bị lưu chứa: Không. 

- Khu vực lưu chứa:  

+ Đất phủ là bùn sét sẽ được máy xúc gạt trả lại đáy khai trường khai thác 

để tạo lớp phủ cho đáy khai trường khi kết thúc. Đối với đất phủ là sét bột sẽ 

được xúc đắp trả lại vị trí ban đầu khi khai thác hết lớp cát, sỏi phía dưới. 

+ Bùn cặn nạo vét rãnh rãnh thoát nước, bể lắng ao lắng: Bố trí bãi tập kết 

bùn thải có diện tích khoảng 500 m2 tại mặt bằng khu vực phụ trợ gần ao lắng, 

chiều cao đổ thải khoảng 2 m, dung tích chứa thải khoảng 1.000 m2.  

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
Không có. 

4.5. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
- Đảm bảo an toàn và thực hiện các phương án phòng chống, biện pháp 

phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ; sự cố tràn dầu; sự cố xói lở, bồi lắng bờ 

sông; sự cố phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và các sự cố khác theo quy 

định của pháp luật. 
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- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó 

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau 

sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 

Luật Bảo vệ môi trường.  

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố 

môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó 

sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 

thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

4.6. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
4.6.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 
a.1. Cải tạo khu vực khai thác 
- Tháo dỡ mốc phao tiêu: 28 chiếc. 

- Tháo dỡ cột, biển cảnh báo: 03 chiếc. 

- Tháo dỡ cọc tiêu giám sát đường bờ: 60 cái. 

- Gia cố bờ sông với giả thuyết đoạn sông cần gia cố dài khoảng 150 m với 

03 hàng đóng so le nhau. 

- Phá dỡ thiết bị phục vụ khai thác gồm: 02 tàu hút cát (trọng lượng 8 

tấn/chiếc); 04 ca nô vận chuyển (trọng lượng 1,2 tấn/chiếc). 

a.2. Cải tạo khu vực phụ trợ 
- Tháo dỡ công trình phục vụ khai thác, di dời các máy móc, thiết bị.  

- San gạt mặt bằng khu vực phụ trợ. Sau đó, tiến hành trồng cây keo mật độ 

1.660 cây/ha trên toàn bộ diện tích mặt bằng khu vực phụ trợ. 

Bảng 4.8. Tổng hợp khối lượng thực hiện cải tạo phục hồi môi trường  

TT Nội dung Đơn vị  
Khối 

lượng 
I KHU VỰC KHAI THÁC     

1 
Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m 

vào đất cấp II 
m 4.155 

2 
Tháo dỡ di dời phao tiêu mốc giới (tạm tính bằng chi 

phí lắp đặt phao tiêu đường kính 1,0m) 
chiếc 28,0 

3 
Tháo dỡ di dời biển cảnh báo tín hiệu (tạm tính bằng 

chi phí lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông) 
chiếc 3,0 

4 
Tháo dỡ cọc tiêu giám sát đường bờ (tạm tính bằng 

chi phí lắp đặt phao tiêu đường kính 1,0m) 
chiếc 60,0 
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5 Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao <= 6m tấn 20,80 
II KHU VỰC PHỤ TRỢ     
6 Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công, chiều cao <= 6m m3 1,260 

7 Tháo dỡ mái Fibrô xi măng chiều cao <= 16m m2 38,0 
8 Phá dỡ nền láng vữa xi măng m2 4,160 
9 Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao <= 6m tấn 12,80 

10 Tháo tấm lợp fibrô xi măng m2 36,08 
11 Di chuyển máy móc thiết bị chuyến 5,0 

12 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi 

<= 300m, đất cấp III 
m3 829,16 

13 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi 
<= 1000m, đất cấp III 

m3 3.1,0,89 

14 
Đào san đất trong phạm vi <= 100m bằng máy ủi <= 

110CV, đất cấp III 
m3 1.799,10 

15 Trồng và chăm sóc keo ha 0,5997 

b. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường và phương thức ký quỹ 

Tổng số tiền phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi là 382.358.000 đồng (Bằng 

chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn) chưa 

bao gồm yếu tố trượt giá của các năm tiếp theo.  

- Số lần ký quỹ: 5 lần (tính đến thời điểm hết hạn giấy phép khai thác 

khoảng sản số 1447/GP-UBND ngày 07/10/2022). 

- Số tiền ký quỹ lần đầu chưa bao gồm yếu tố trượt giá là 95.590.000đ 
(Bằng chữ: Chín mươi năm triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

- Số tiền ký quỹ các năm sau chưa bao gồm yếu tố trượt giá là 71.693.000  đ 
(Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn). 

- Thời điểm ký quỹ: Trước ngày 31 tháng 01 của năm.  

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng. 

4.6.2. Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

4.6.3. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện phân loại, quản lý, xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình 

hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường, giảm thiểu khối lượng chất thải cần phải 

chuyển giao; đảm bảo các khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

tại Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường. Chuyển giao chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông 
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thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Tổ chức khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, công suất được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động khai thác, 
chế biến khoáng sản; an toàn lao động; an toàn giao thông; phòng cháy chữa 

cháy theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện Chương trình quan trắc, giám sát môi trường và các công trình 
bảo vệ môi trường như đã đề xuất; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thanh tra, kiểm tra khi cần thiết; công 

khai thông tin môi trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện Báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo quy định.  

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu sử dụng 

của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án. 

- Cam kết chỉ xây dựng, sử dụng và thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường trong phạm vi, ranh giới đã có hợp đồng thuê đất 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao 

thông, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.  

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn 

bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi 

trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định 

tại văn bản mới./. 
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

5.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm 

- Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm: Công trình xử lý 
nước thải sinh hoạt.  

- Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm là 03 tháng kể từ ngày Giấy phép 
môi trường được cấp. 

b. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của các công trình thiết bị xử 
lý chất thải 

- Vị trí lấy mẫu: Cửa xả sau bể tự hoại vào sông Bằng Giang. Tọa độ: X 
(m) = 2524153; Y (m) = 0531353 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045', 
múi chiếu 30). 

- Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép: Thực hiện quan trắc, giám sát các 
chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau xử lý và đánh giá hiệu quả của công 
trình xử lý nước thải theo giá trị giới hạn cho phép xả ra ngoài môi trường theo 
QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

Cột B. 

- Tần suất lấy mẫu: Quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

- Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc đánh giá hiệu quả 
của các công trình thiết bị xử lý chất thải: 

+ Tên tổ chức: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.  

+ Người đại diện theo pháp luật: Bà Đàm Kiều Mai; Chức vụ: Giám đốc. 

+ Địa chỉ: Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

+ Điện thoại: 0263.758.086. 

+ Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 36/QĐ-BTNMT ngày 
24/10/2023, số hiệu: VIMCERTS 176. 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN 

TỤC VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
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a. Quan trắc nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Quan trắc bụi, khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động liên tục chất thải 

a. Quan trắc nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại khoản 2 Điều 

97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Quan trắc bụi, khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại khoản 2 Điều 

97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo đề xuất của Chủ dự án 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường và các tác 

động của hoạt động của Dự án đến môi trường, Chủ dự án đầu tư đề xuất 

chương trình quan trắc định kỳ trong giai đoạn hoạt động như sau: 

- Vị trí quan trắc, giám sát: 01 vị trí; 01 mẫu tại cửa xả sau ao lắng X(m) = 

2524307, Y (m) =  0531264 (hệ VN 2000 Kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 
30). 

- Thông số quan trắc, giám sát: pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Mangan, 

Sắt, tổng dầu mỡ khoáng, tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P), Coliform. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 

5.2.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm giai đoạn vận 

hành của Dự án được tính toán theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định ban hành Bộ 
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đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

chi tiết được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 5.1. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường nước thải sản xuất 
hàng năm 

TT Nội dung Đơn vị Số 

lượng 

Đơn giá  
(VNĐ) Thành tiền 

 (VNĐ) 
Quan trắc Phân tích 

1 pH - 02 209.743 - 419.486 

2 
Nhu cầu oxy sinh 

hoá (BOD5) 
mg/L 02 114.474 561.102 1.351.152 

3 
Nhu cầu oxy hoá 

học (COD) 
mg/L 02 115.907 327.856 887.526 

4 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 02 116.444 159.535 551.958 

5 Mangan mg/L 02 107.809 497.962 1.211.542 
6 Sắt mg/L 02 107.809 497.962 1.211.542 

7 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 02 133.471 609.953 1.486.848 

8 Tổng Nitơ mg/L 02 124.307 369.698 988.010 

9 
Tổng phốt pho 
(tính theo P) 

mg/L 02 124.307 322.733 894.080 

10 Coliform MPN/100ml 02 122.767 1.775.206 3.795.946 
Tổng cộng (chưa bao gồm VAT) 12.798.090 
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 
6.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi 

trường 
Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu sử 

dụng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm, chúng 

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 
6.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 
- Chủ dự án cam kết đảm bảo việc xử lý chất thải của Dự án đáp ứng các 

tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt nam trong quá trình hoạt động của Dự 

án bao gồm: 
+ QCVN 14:2008/BTMNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt (cột B).  
+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 
+ Thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: Theo quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
- Chủ dự án cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 

liên quan: 
+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi 

sinh ra trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản. 
+ Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường được 

phê duyệt. 
+ Khai thác theo đúng công suất thiết kế đã được phê duyệt tại Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và giấy phép khai thác khoáng sản. 
+ Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc định kỳ môi trường theo 

như Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 
+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá 

trình khai thác và chế biến khoáng sản. 
+ Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu có vi 

phạm các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
(Kèm theo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án xây dựng công 
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PHỤ LỤC 1 
 

(Kèm theo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án xây dựng công 
trình khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, đăng ký lần đầu ngày 05/6/2008, 
đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/7/2019. 

2. Giấy phép khai thác khoáng sản số 1447/GP-UBND, ngày 07/10/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng cấp. 

3. Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi trong “Báo cáo thăm dò 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi lòng sông đoạn 

sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ sắt, xóm Bản Dủa (nay là xóm Bản Mạ), xã 

Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

4. Quyết định số 1430/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 12/8/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư. 

5. Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác 
và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xóm 

Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.  

6. Hợp đồng thuê đất số 50/HĐTĐ ngày 06/10/2023 giữa Sở Tài nguyên và 

Môi trường và Hợp tác xã Giang Sơn (diện tích 56.999,5 m2). 

7. Biên bản nghiệm thu việc xây dựng các công trình ngày 25 tháng 11 năm 

2023 giữa Hợp tác xã Giang Sơn và bên thi công xây dựng. 

8. Bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt cắt, kết cấu bể thu gom sau nghiền. 

9. Bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt cắt, kết cấu hố lắng, rãnh thu gom, thoát 

nước thải. 

10. Bản vẽ hiện trặng mặt bằng, mặt cắt, kết cấu nhà vệ sinh, kho chứa chất 

thải nguy hại. 

11. Bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt cắt, kết cấu bể tự hoại. 

12. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 
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PHỤ LỤC 2 

 
(Kèm theo Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án xây dựng công 

trình khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

khu vực xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 

 

1. Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ. 

2. Bản đồ địa hình. 

3. Bản đồ kết thúc khai thác năm 1. 

4. Bản đồ kết thúc khai thác năm 2. 

5. Bản đồ kết thúc khai thác năm 3. 

6. Bản đồ kết thúc khai thác năm 4. 

7. Bản đồ kết thúc khai thác năm 5. 

8. Bản đồ kết thúc khai thác năm 6. 

9. Bản đồ kết thúc khai thác năm 7. 

10. Bản đồ tổng mặt bằng mỏ. 

11. Bản đồ kết thúc khai thác.  

12. Bản đồ hiện trạng. 

13. Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường. 

14. Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác. 
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